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DANH SÁCH 

Kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thuộc Sở Tư pháp năm 2021 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-STP ngày      /3/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp) 
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A. THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 

1 Phạm Văn Hòa 16/10/1985 Nam Định 

Thực hiện trợ giúp 

pháp lý lĩnh vực pháp 

luật dân sự và đất đai 

Cử nhân Luật 81 - 81  

2 Đặng Huy Hoàng 27/9/1997 Vĩnh Phúc 

Trợ giúp pháp lý lĩnh 

vực pháp luật hình sự, 

hành chính 

Cử nhân Luật 91,3 - 91,3  
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3 Lê Thành Năm 10/10/1985 Thanh Hóa 

Thực hiện trợ giúp 

pháp lý; 

Quản trị mạng, công 

nghệ thông tin, tham 

mưu công tác tổ chức, 

thi đua, khen thưởng 

Cử nhân Luật; Kỹ 

sư Tin học ứng 

dụng 

71,6 - 71,6  

4 Nguyễn Thị Thảo Như 14/10/1999 
Bình 

Phước 

Thực hiện trợ giúp 

pháp lý lĩnh vực pháp 

luật hình sự, hành 

chính 

Cử nhân Luật 72,3 - 72,3  

5 

 

 

Trần Thị Cẩm Trang 

 

 

01/02/1989 
Thừa 

Thiên Huế 

Thực hiện trợ giúp 

pháp lý, 

Thực hiện công tác 

hành chính – tổng hợp 

Cử nhân Luật 66,6 - 66,6  

6 Nguyễn Sỹ Tuân 05/5/1979 Thanh Hóa 

Thực hiện trợ giúp 

pháp lý lĩnh vực pháp 

luật dân sự và đất đai 

Cử nhân Quản lý 

Nhà nước 
51,6 - 51,6  
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B. THÍ SINH KHÔNG TRÚNG TUYỂN 

1 Phùng Thị Lài 28/10/1998 Cao Bằng 

Thực hiện trợ giúp 

pháp lý lĩnh vực pháp 

luật dân sự và đất đai 

Cử nhân Luật - - - Vắng thi 

2 Phạm Thị Châu Loan 12/9/1997 Quảng Trị 

Thực hiện trợ giúp 

pháp lý lĩnh vực pháp 

luật hình sự, hành 

chính 

Cử nhân Luật 62,3 - 62,3  
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